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1 SESEIU16014 Lê Hoàng Văn 16 7/3/1998 X 9/2016 12/2020 12/2022

2 SESEIU16023 Nguyễn Phi Hùng 16 9/1/1998 X 9/2016 12/2020 12/2022

3 SESEIU17001 Trương Lê Gia Bảo 17 12/6/1999 X 9/2017 12/2021 12/2023

4 SESEIU17002 Nguyễn Bảo An 17 30/9/1999 X 9/2017 12/2021 12/2023

5 SESEIU17003 Lê Minh Tuấn 17 12/5/1999 X 9/2017 12/2021 12/2023

6 SESEIU17007 Nguyễn Xuân 17 10/1/1998 X 9/2017 12/2021 12/2023

7 SESEIU17013 Hoàng Minh Hiếu 17 6/2/1999 X 9/2017 12/2021 12/2023

8 SESEIU17018 Phan Xuân Huy 17 20/4/1999 X 9/2017 12/2021 12/2023

9 SESEIU17022 Trần Duy Gia Thống 17 8/4/1999 X 9/2017 12/2021 12/2023

10 SESEIU17023 Nguyễn Trọng Nghĩa 17 22/9/1999 X 9/2017 12/2021 12/2023

11 SESEIU18020 Nguyễn Anh Khoa 18 20/11/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

12 SESEIU18024 Lê Hoàng Long 18 26/7/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

13 SESEIU18032 Hùynh Thanh Phong 18 5/10/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

14 SESEIU18051 Nguyễn Ngọc Nam 18 4/3/1999 X 9/2018 12/2022 12/2024

15 SESEIU18054 Trần Quốc Khánh 18 13/1/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

16 SESEIU19001 Phạm Phan Hồng Danh 19 29/9/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

17 SESEIU19002 Trương Minh Nam 19 12/4/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

18 SESEIU19004 Lưu Bảo Khánh 19 26/2/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

19 SESEIU19005 Lê Đăng Khoa 19 13/5/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

20 SESEIU19006 Đoàn Ngọc Minh Khoa 19 16/4/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

21 SESEIU19007 Lê Thông Quốc Tính 19 10/10/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

22 SESEIU20001 Ôn Tuấn Phong 20 9/5/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

23 SESEIU20008 Nguyễn Trọng Phúc 20 16/9/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

ĐANG HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

(Kèm theo Công văn số        /ĐHQT-CTSV ngày      tháng      năm 2021 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỘ TUỔI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

của Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế)

BỘ MÔN LÝ
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24 SESEIU20009 Ma Đức Trung 20 26/11/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

25 SESEIU20015 Vương Khải Trí 20 23/6/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

26 SESEIU20020 Võ Gia Khang 20 7/3/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

27 SESEIU20025 Ngô Quốc Khánh 20 2/9/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

28 SESEIU20026 Nguyễn Việt Thái 20 12/2/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

29 SESEIU21007 Hà Quang Huy 21 7/11/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

30 SESEIU21014 Lê Xuân Phước 21 24/3/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

31 SESEIU21018 Nguyễn Công Nguyên 21 29/12/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

32 SESEIU21020 Võ Cự Khôi 21 21/9/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

33 SESEIU21026 Nguyễn Hồng Phước 21 25/1/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

34 SESEIU21027 Dương Công Thiên 21 26/1/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

35 SESEIU21032 Nguyễn Huỳnh Đức 21 23/4/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

36 SESEIU21033 Nguyễn Thành An 21 9/9/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

37 SESEIU21036 Trần Mai Thiết Lâm 21 25/8/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG CTSV KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HÀ XUÂN QUANG ĐÀO THỊ KIM OANH LÊ VĂN CẢNH
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